	
	KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ II

	
	MÔN: NGỮ VĂN – Lớp 7
Năm học 2023 - 2024
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể 

thời gian giao đề


ĐỀ A

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

ĐÀN KIẾN ĐỀN ƠN

Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước. Ở trên cành cây gần bên, có một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua.

Ngày tháng trôi qua, chú chim ấy cũng không còn nhớ đến đàn kiến nọ. Loài chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cành sơn trà bởi vì cành cây tua tủa những gai nhọn hoắt. Sơn trà dùng gai làm vũ khí chống kẻ thù và khi ấy sơn trà che chở luôn cho cả tổ chim.

Mèo, quạ to xác nhưng khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến được gần tổ chim. Nhưng một hôm con mèo rừng xám bất chấp gai góc cứ tìm cách lần mò tới gần tổ chim nọ. Bỗng từ đâu có một đàn kiến dày đặc đã nhanh chóng tản đội hình ra khắp cành sơn trà nơi có tổ chim đang ở. Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy ngay bởi nó nhớ có lần kiến lọt vào tai đốt đau nhói.

Đàn kiến bị sa vào vũng nước ngày ấy đã không quên ơn chú chim đã làm cầu cứu thoát mình khỏi vũng nước.

(Đàn kiến đền ơn - Kho Tàng Truyện Ngụ ngôn Chọn Lọc) 
               Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 6 (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Câu 1. Xác định ngôi kể của văn bản.

A. Ngôi thứ nhất


B. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba 

C. Ngôi thứ hai



D. Ngôi thứ ba
Câu 2. Trong đoạn văn thứ nhất, đàn kiến đã rơi vào hoàn cảnh nào?


A. Gặp mèo rừng xám   



B. Sa vào vũng nước

C. Gặp những mũi gai nhọn hoắt          
D. Gặp quạ to xác
Câu 3. Xác định nhân vật chính trong truyện.

A. Đàn kiến và chú chim


B. Quạ và mèo

C. Kiến và quạ


D. Chim và mèo
Câu 4.Trong đoạn văn sau sử dụng phép liên kết nào? 

 “Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước. Ở trên cành cây gần bên, có một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua.”
A. Phép thế                          B. Phép lặp                       
C. Phép nối     

  D. Phép liên tưởng
Câu 5. Vì sao chú chim lại chọn cây sơn trà để xây tổ?


A. Vì cành cây sơn trà tua tủa rất nhiều gai nhọn hoắt có thể làm vũ khí chống kẻ thù.


B. Vì cây sơn trà có quả rất ngon và chú chim này rất thích chúng


C. Vì gần cây sơn trà có vườn rau xanh với nhiều chú sâu béo tốt


D. Vì xung quanh cây sơn trà không có con mèo đáng ghét nào cả

Câu 6. Khi thấy đàn kiến sa vào vũng nước, chú chim đã nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua. Điều đó thể hiện phẩm chất gì của chú chim?


A. Ích kỉ

B. Dũng cảm

C. Vô cảm

D. Nhân hậu
Câu 7 (1,0 điểm): Điền vào chỗ trống (…)  những từ ngữ thích hợp trong câu sau:
Truyện ngụ ngôn là hình thức (1) …cỡ nhỏ, trình bày những bài học (2) …và (3) …, thường sử dụng lối (4)…. ám chỉ, ngụ ý, bóng gió.
* Trả lời câu hỏi:

Câu 8 (1,0 điểm): Bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc truyện “Đàn kiến đền ơn”.

Câu 9 (1,0 điểm): Viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 9 dòng nêu ý nghĩa của lòng biết ơn.
II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 
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NĂM HỌC 2023 - 2024
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(Thời gian làm bài 90 phút)


ĐỀ B

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. 

Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

                                                                                   (Theo Ngụ ngôn Việt Nam)

 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 6 (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Câu 1. Xác định thể loại của văn bản.
A. Truyện truyền thuyết


B. Truyện cổ tích

C. Truyện ngụ ngôn



D. Truyện cười

Câu 2. Truyện được kể bằng lời kể của ai?

A. Lời của người cha
                      B. Lời của người kể chuyện 

C. Lời của người em gái                            D. Lời của người anh cả

Câu 3. Thấy anh em không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao?

A. Khóc thương                                             B. Tức giận

C. Thờ ơ                             

                 D. Buồn phiền

Câu 4. Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?

A. Họ chưa dùng hết sức để bẻ

B. Không ai muốn bẻ cả

C. Cầm cả bó đũa mà bẻ

D. Bó đũa được làm bằng kim loại

Câu 5. Người cha đã làm gì để răn dạy các con?

A. Cho thừa hưởng gia tài để răn dạy           B. Lấy câu chuyện bó đũa để răn dạy
C. Trách phạt các con để răn dạy                  D. Nhờ anh em trong nhà khuyên răn
Câu 6.   Phép liên kết được sử dụng trong câu văn sau là gì?

 “Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận.”

A. Phép thế                          B. Phép lặp                       
C. Phép nối     

  D. Phép liên tưởng
Câu 7 (1,0 điểm): Điền vào chỗ trống (…)  những từ ngữ thích hợp trong câu sau:
Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những (1) …………, (2) ………. hay bài học cuộc sống bằng (3)… giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố (4) …...

Câu 8 (1,0 điểm): Bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc truyện “Câu chuyện bó đũa”.

Câu 9 (1,0 điểm): Viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 9 dòng nêu sức mạnh của tinh thần đoàn kết.
II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
ĐỀ A
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần

     I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	 (1);tự sự                             (2): đạo lí    

  (3): kinh nghiệm sống      (4): diễn đạt
* Lưu ý: Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	1,0

	
	8
	- HS nêu được cụ thể bài học:

+ Biết giúp đỡ người khác

+ Biết nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn hoạn nạn….

+  Giúp đỡ những người không may mắn gặp bất hạnh, giúp đỡ những người đã từng cưu mang hay hỗ trợ chúng ta những lúc ta gặp khó khăn…

*Lưu ý: 
- Yêu cầu về hình thức: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.  0,25 điểm
- Nội dung: Mỗi ý hs nêu được 0,25 điểm
	1.0

	
	9
	-Lòng biết ơn là truyền thống đạo lí quý báu của dân tộc, thể hiện giá trị tinh thần tốt đẹp và sâu sắc. 

-Tất cả những thành tựu mà chúng ta đang trải qua đều là kết quả của lao động, nỗ lực, và thậm chí là sự hy sinh của những người đi trước.
- Khắc ghi công ơn giúp thế hệ sau nhớ mãi công ơn cha ông đi trước và trân trọng hiện tại.

*Lưu ý: 
- Hình thức : Đảm bảo yêu cầu của đoạn văn, số dòng, chữ viết cẩn thận, rõ ràng, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.: 0,25 điểm
- Nội dung: Mỗi ý hs nêu được 0,25 điểm
	1,0

	
	
	
	

	Phần

II
	
	VIẾT
	4,0

	
	Nhận biết


	a. - Xác định được kiểu bài 

- Xây dựng bố cục, sự việc, nhân vậtchính.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	0,25

	
	Thông hiểu


	c.- Giới thiệu sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử
- Thuật lại quá trình diễn biến của sự việc, chỉ ra mối liên quan giữa nhân vật với sự việc/ sự kiện lịch sử. 

- Kết hợp kể chuyện với miêu tả.

+ Tập trung vào sự kiện chính.

+ Sử dụng ngôi kể phù hợp.

- Khẳng định ý nghĩa của sự việc, nêu cảm nhận của người viết.
	2,0

	
	Vận dụng
	- Trình bày được những tác động của nhân vật lịch sử đối với đất nước thời kì đó.

- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện phù hợp

- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết, sắp xếp diễn biến câu chuyện liên quan đến nhân vật lịch sử mạch lạc, logic
	1,0

	
	Vận dụng cao
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt…

- Biết lựa chọn nhân vật có ý nghĩa, mang lại bài học giá trị, sâu sắc.
	0, 25


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 7

ĐỀ B

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	1,0

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	(1): tư tưởng      (2): đạo lí     (3):ngôn ngữ       (4): hài hước

* Lưu ý: Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	1,0

	
	
	
	

	
	8
	HS có thể rút ra một trong số các bài học sau:

- Bài họcvề sức mạnh của tình đoàn kết yêu thương
- Lên án mạnh mẽ những kẻ sống ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân.

- Bài học về giá trị tình thân…
	1,0

	
	9
	- Đoàn kết giúp con người vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và công việc. 
- Tinh thần đoàn kết giúp mỗi cá nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, tạo nên sức mạnh tổng hợp không ai địch nổi.
-  Đoàn kết giúp tạo ra những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.
*Lưu ý: 
Hình thức : Đảm bảo yêu cầu của đoạn văn, số dòng, chữ viết cẩn thận, rõ ràng, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.: 0,25 điểm
- Nội dung: Mỗi ý hs nêu được 0,25 điểm
	1,0


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. - Xác định được kiểu bài 

- Xây dựng bố cục, sự việc, nhân vậtchính.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	0,25

	
	
	c.- Giới thiệu sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử
- Thuật lại quá trình diễn biến của sự việc, chỉ ra mối liên quan giữa nhân vật với sự việc/ sự kiện lịch sử. 

- Kết hợp kể chuyện với miêu tả.

+ Tập trung vào sự kiện chính.

+ Sử dụng ngôi kể phù hợp.

- Khẳng định ý nghĩa của sự việc, nêu cảm nhận của người viết.
	2,5

	
	
	- Trình bày được những tác động của nhân vật lịch sử đối với đất nước thời kì đó.

- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện phù hợp

- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết, sắp xếp diễn biến câu chuyện liên quan đến nhân vật lịch sử mạch lạc, logic 
	1.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt…

- Biết lựa chọn nhân vật có ý nghĩa, mang lại bài học giá trị, sâu sắc.
	0,25



